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Phân viện Quy hoạch Và Thiết kế Nông nghiệp

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

25,69%

6.220,39ha

74,31%

Tªn Ký HiÖu

BÖnh viÖn, tr¹m y tÕ

Nhµ thê
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Ký HiÖu QH Ký HiÖu QH Tªn Ký HiÖu

S«ng, suèi

Trô së UBND phêng, x·

Ký HiÖu HTKý HiÖu HT
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Ký HiÖu QH Ký HiÖu QH Tªn Ký HiÖu

§Þa giíi hµnh chÝnh huyÖn
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§êng quèc lé, xa lé
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Thần Nông
Miếu

VPKP

NTD

DKV

TMD

TMD

NTD

DKV

Hoa Phượng 2
Trường MN 

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

CLN

DKV

NTD

DKV

NTD

DKV

NTD

DKV

NTD

DKV

NTD

DKV

NTD

DKV

NTD

DKV

tang lễ
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(Diện tích tự nhiên: 8.371,2ha)
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DKV

CLN
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công nghiệp
Khu 
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DKV

CLN

DKV

Định cư
Khu tái

viên
Công

Công viên

NTD

DKV

công viên
Khu

CLN

DKV

CLN

DKV

SKC

ODT

TMD

CLN

TMD

NTD

DKV

SKN

ODT+TMD

CLN

ODT

SKN

ODT+TMD CLN

ODT

SKN

ODT+TMD

CLN

ODT
SKN

ODT+TMD

SKN

ODT+TMD
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ODT
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ODT+TMD
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ODT+TMD
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Nguyễn Văn Tiết
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Bình Dương
Trường kỹ nghệ 

y tế
Trạm

Nhà kho

NTD

DKV

CQP

CLN

CLN

CQP

hậu cần - kỹ thuật
Khu căn cứ

TMD

DKV

Thieân Phuùc
Khu nhaøôû

Phú Hồng Khang
Khu nhà ở TM

Phú Hồng Đạt
Khu nhà ở TM

Phú Hồng Thịnh VIII
Khu nhà ở

CLN

ODT
SKC

ODT

SKC

ODT

SKC

ODT

SKC

ODT

SKC

ODT

SKC

ODT

TM Bình Thuận 2
Khu nhà ở

Thuận Giao II
chỉnh trang đô thị

Khu nhà ở

Hòa Lân 2
Khu nhà ở

phố Thạnh Lộc
Văn phòng khu 

Bình Chuẩn
Ga

SKC

ODT

An Phú 2
Khu nhà ở 

An Phú 2
Khu nhà ở Bình Hòa

Trạm 220kV
An Phú

Khu nhà ở U&I

SKC

ODT

Phú Hồng Thịnh V
Khu dân cư

CLN

ODT

CLN

ODTLu ViÔn Trang
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Khu nhà ở 

Phú Hồng Thịnh III
Khu nhà ở

Chung cư Tecco home
Trung tâm TM

CLN

ODT

(Hòa Long)
 cao tầng Tecco

Khu nhà ở 

CLN
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Bình Hoà
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Phú Anh Minh
Khu nhà ở
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Chïa 
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TÞnh x¸ 
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số 62
CHXD 

SKC

ODT

80

TIN

CLN

CLN

ODT

TĐC
Khu

SKC

(Công ty Minh Long)
Trung tâm triển lãm

DGD

Hưng Lộc
Trường TH

CLN

Cảng An Sơn

NTD

DKV

CLN

DKV

DKV

NTD

DKV

SKC

ODT

SKC

ODT

An Phó 2

Trêng TH 

Khu Logistics

Khu Logistics

MỚI SỐ 8
KHU ĐÔ THỊ

MỚI VĐ3-III
KHU ĐÔ THỊ

MỚI SỐ 2
KHU ĐÔ THỊ

MỚI SỐ 3
KHU ĐÔ THỊ

CLN

DKV
CLN

DKV

viên
Công 

CLN

DKV

CLN

DKV

công viên
Khu

CLN

DKV

DKV

CLN

TMD

SKC

ODT

CLN

ODT

Đại Quang Minh
Khu nhà ở

Phú Gia Huy
Khu nhà ở

Vĩnh Phú
Chợ 

Vĩnh Phú
UBND Phường 

Thuận Giao
trường tiểu học 

20
CLN

ODT

SKC

ODT Công viên

Đ
Ư

Ờ
N

G
  L

K
V
1

Công viên

điện
Trạm 

Công viên

CLN

DKV

SKC

ODT

PCCC số 2
Cảnh sát

cao tầng Slus
Khu TM&CH 

Đạt Phước
Khu căn hộ

CLN
ODT

An Phú
Khu nhà ở U&I

Năm 2024
3,82 ha

Phú Quang
KDC đô thị 

3,57ha

Năm 2024
SKC

ODT

Năm 2024

Lê Thị Trung
Trường TH

0,78 ha

Thuận Giao 2
Trường TH

Năm 2024
7,2 ha

cư An Thạnh
Khu tái định 

học Lái Thiêu 2
 dự án Trường tiểu 
Bồi thường GPMB

Năm 2024
1,93ha

Trường An Land
     Khu nhà ở 

Năm 2024
0,85 ha

Thái Dương
Khu nhà ở

Năm 2024
3,42 ha

Năm 2024
2,23ha

Hải Lâm
Khu Nhà ở

An Phú
Chung cư 

An Phú 3
Trường TH

Bình Dương 1
TTTM&CHCC

Stown Gateway
Khu DVTM&CHCT 

Hoàng Hà My
Khu nhà ở 

Năm 2024
0,91ha

Phú Gia Khiêm
Khu căn hộ và TMDV

(Cty CP Trần Đức)
Nhà máy sản xuất

cao tầng Đồi Ben
Chung cư

Năm 2024
0,23ha

xăng dầu
Cửa hàng 

Năm 2024
0,44ha

Hoa Cúc 2
Trường Mẫu giáo 

Năm 2024
0,40ha

TMCH Việt An
Khu phức hợp

Năm 2024

Tân Lập
Chung cư

1,18 ha

Năm 2024
0,96 ha

Thành Lộc
Chung cư

Năm 2024
0,62 ha

Phương Anh
Khu nhà ở

Năm 2024
1,37 ha

Hoàn Cầu
Chung cư Victory 

Bình An House 
Chung cư 

Năm 2024
1,34 ha

An Phú Garden
Chung cư 

Năm 2024

An Phú Plaza
Chung cư Năm 2024

0,76ha

Năm 2024
1,45 ha

Phú Huy Land
Dự án

Năm 2024
5,04ha

Tầm Nhìn Xanh
Khu CCCT-TMDV

Năm 2024
10,39 ha

Thành Phố Xanh
Khu nhà ở CT-TMDV

nhà ở
Dự án 

nhà ở
Dự án 

Năm 2024
2,65ha

nhà ở
Dự án

Vân Trúc
CHXD

Petrolimex 8
CHXD

Petrolimex 7
CHXD

Năm 2024
1,16 ha

Lai Uyên II
CHXD

Hoa Cúc 8
Trường MG Năm 2024

0,58ha

La Plaza
Dự án Shangri 

La Center
Dự án Shangri 

Năm 2024
0,91ha

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
- Bản đồ địa chính chính quy

học
Trường 

trường ga
Quảng 

Vĩnh Phú
Khu nhà ở

Năm 2024
1,31ha

L¸i Thiªu
Trêng TH 

 Hoa cóc 3
Trêng MN

Năm 2024
0,64ha

(Vạn Toàn)
Dự án nhà ở 

Năm 2024
1,31ha

Nam Việt
Khu chung cư 

Năm 2024
1,30ha

viên
Công

Bình Đáng
Công viên

phức hợp A&B
Khu nhà ở

Thuận An 2
Khu nhà ở CT

Thuận An 1
Khu nhà ở CT

Hưng Phát
Chung cư 

Năm 2024
1,83ha

(Cty Toàn Mỹ)
cao tầng Thuận Giao

TTTM-VP-Nhà ở

Năm 2024
1,81ha

Năm 2024
2,09ha

viên
Công

Gia Phúc
Chung cư

Năm 2024

Phước Nam An
Khu chung cư

0,47ha

Năm 2024
0,37ha

Năm 2024
0,44 ha

Trường Thành
Chung cư 

MỚI SỐ 7
KHU ĐÔ THỊ

Năm 2024

Mỹ Phước - Tân Vạn
Chung cư 

2,30ha

Năm 2024
0,98ha

Năm 2024
0,77ha

Thành Tâm
CHXD

Bình Đức 1
Công viên

KP Bình Thuận 2
Hoa viên

Năm 2024
0,31ha

Năm 2024
1,20ha

Thu Hà
cây xăng 

Năm 2024
1,83ha

Năm 2024
0,62ha

(Tí Holdings)
Dự án nhà ở

Năm 2024
0,03ha

Biên Khoa
CHXD

Năm 2024
1,32ha

1,39ha

chợ Lái Thiêu
Khu phố

Năm 2024
0,03ha

ThuËn An
ThÞ ñy 

Nhuận Thái
Khu dân cư

Tân Lập TG
Chung cư 

Năm 2024
0,80ha

Năm 2024
0,62 ha

Hoàng Khôi VS2
Tòa nhà HH

An Phú Phát
Dự án nhà ở 

Trần Đức 1
Khu chung cư 

Năm 2024
2,81ha

Kim Thuận Phát
Khu nhà ở

Năm 2024
3,02ha

CHCC Vĩnh Phát
Khu tổ hợp

Năm 2024
12,63ha

Số 1
CHXD

Năm 2024
0,05ha

(CX Đồng An)
CHXD CN3

Năm 2024
0,58ha

Lâm Hải 22/12
Chung cư

nhà ở
Khu

Năm 2024
8,23ha

nhà ở Gia Định
Khu phức hợp - TM

Năm 2024

Kim Thành A
Khu nhà ở

1,70ha

Hoàng Khôi
Tòa nhà HH

Hạnh phúc
Bệnh viện 

Năm 2024
2,30ha

Bến thuyền

Công viên

2.150,79ha

ven sông Sài Gòn 
kết hợp thương mại dịch vụ 

Khu chung cư cao tầng 

Năm 2024
2,0ha

Năm 2024
1,06ha

Năm 2024
3,35ha

Năm 2024
0,95ha

Hiệp Thành Bình Dương
Chung cư

Năm 2024
0,70ha

Năm 2024
2,0ha

Năm 2024
2,70ha

Dự án nhà ở

 TMDV phường Lái Thiêu
Khu nhà ở cao tầng kết hợp

Năm 2024
1,32ha

The Emerald Garden View
Khu vườn Ngọc Lục Bảo - 

1,80ha
Năm 2024

 - The Emerald Riverside 
KCH Dòng Sông Ngọc Lục Bảo

Đội cảnh sát giao thông, trật tự
Trụ sở làm việc 

Năm 2024
1,82ha

 kết hợp TMDV Thuận Giao
Khu chung cư cao tầng

Tín Phong
CHXD

Năm 2024
0,10ha

công an
Trụ sở 

Năm 2024
3,10ha

TMCH Long Vân
Khu phức hợp

(Cty Tyson)
Chung cư An Phú Central

TMDV Vĩnh Phú
Khu phức hợp 

(Cty TMDV MPC)
Dự án nhà ở

Vĩnh Phú
Ban CHQS

0,62ha
Năm 2024

kết hợp TMDV Rivana
Chung cư cao tầng

Mắt Ngọc
Trường MN 

Năm 2024
0,65ha

(Hiền Phúc)
Dự án nhà ở

(Công ty CP C-Holding)
Chung cư C-Thuận An 

Năm 2024
1,23ha

(Picity Central Park)
Dự án phát triển nhà ở

(Cty A&T Thuận An)
Dự án nhà ở

Thuận An AHG
Khu phức hợp CHTM

viên
Công 

(Cty A&T Thuận An)
Dự án nhà ở

m· QH DT

m· HT 2024
- 2024: N¨m kÕ ho¹ch 2024

- DT: DiÖn tÝch thùc hiÖn trong n¨m kÕ ho¹ch

hành chính Tp. Thuận An
Khu trung tâm 

Năm 2024
5,40ha

SKC

ODT

(Cty Kim Hải)
Khu nhà ở

An Phú 1
Khu nhà ở 

Lái Thiêu
Chung cư OBC

TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH GIÁM ĐỐC

TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

THÀNH PHỐ THUẬN AN

ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH PH¢N VIÖN TR¦ëNG

Vµ THIÕT KÕ N¤NG NGHIÖP

PH¢N VIÖN QUY HO¹CH

Bình Dương, ngày 15 tháng 02 năm 2024 Bình Dương, ngày 31 tháng 01 năm 2024

(Ðã ký) (Ðã ký) (Ðã ký) (Ðã ký)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2024Thuận An, ngày 29 tháng 12 năm 2024

TỈNH TÂY NINH TỈNH BÌNH PHƯỚC

TỈNH ĐỒNG NAI

TP. HỒ CHÍ MINH

TP. HỒ CHÍ MINH

HUYỆN DẦU TIẾNG

HUYỆN BÀU BÀNG

HUYỆN PHÚ GIÁO

HUYỆN BẮC TÂN UYÊN

TX. TÂN UYÊN

TX. BẾN CÁT

TP. THỦ DẦU MỘT

Tp. DĨ AN

TP. THUẬN AN

Tû lÖ 1 : 10.000

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ TP. THUẬN AN - TỈNH BÌNH DƯƠNG

BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024
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về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Thuận An.
Bản đồ ban hành theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2024 của UBND tỉnh Bình Dương

SƯ ĐOÀN 7- QUÂN ĐOÀN 4

VPKP Bình Phú

Làng Du Lịch Sài Gòn

TRẠM Y TẾ

Xí Nghiệp Tư Doanh Kim Phát

DNTN Minh BảoGiáo sứ Bà Trà

 Ngọc Lâm
Tịnh xá

Hoa Mai

Trg. Mầm non 

Hồ Bửu
Cây xăng 

Bình Qưới A
VP KP 

Thương Mại
Trung Tâm 

 gỗ xuất khẩu Thái Bình
Công ty TNHH

số 28
Cây xăng 

NGỌC SƠN
C.TY 

 KUOLIN Việt Nam
C.ty TNHH

Hào Phong
C.ty TNHH 

Công Nghiệp LIANG CHI (VN)
C.ty TNHH 

Lò Gốm Kiến An
DNTN Vương Kiên 

Huỳnh Nguyễn
C.ty TNHH 

C.ty TNHH LY LONG

KDC Trường Sơn

Khu TM - DL Bình Dương

Duyên Mai
DNTN

Phước Quang
Chùa 

Bình Dương
Công Ty Thép Việt 

Bình Phước B
Trường 

Bình Quới
Trường TH 


